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GI0I THIỆU
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhất là ĩĩnh vực tin 

học đã hỗ trợ rất nhiều ngành nghề. Trong lĩnh vực thiết kế cơ khí, sự ra đờỉ 
của máy cồng cụ điều khiển bằng chương trình số với sự trợ gỉúp của máy'' 
tính (CNC), đã là một bước đột phá trong ngành cơ khí chế tạo. Hầu như các 
khu công nghiệp ở Việt Nam đều có các máy CNC để phục vụ sản xuất, bao 
gồm nhiều chủng loại máy khác nhau như máy Phay, Tiện, Bào, Mài, Khoan... 
với số trục điều khiển từ 2 đến 3, 4, 5. Để khải thác và sử dụng có hiệu quả 
các máy CNC này, cần có đội ngũ cán bộ kỹ thuật sử dụng thành thạo các 
chương trình CAD-CAM. ứng dụng CAD/CAM để điều khiển máy CNC đã và 
đang được tủ sách STK biên soạn qua nhiều chuyên đề, chủ yếu là các bài 
tập thực hành góp phần dổi mới việc dạy và học cũng như giúp nhiều người 
không có điều kiện học tại trường vẫn có thể tự học sử dụng các chương trình 
chuyên dùng như SolidWorks, SolidEdge, Inventor, MasterCAM, CamWorks, 
Cimatron, EdgeCAM, Catia, Pro/Engineer... Các chương trình tỉện ích này đã 
và đang được sử dụng tại Việt Nam. Nếu các chương trình SolỉdVVorks, 
SolidEdge, Inventor... rất mạnh trong vẽ, lắp ráp, mô phỏng nhưng không gia 
công thì các chương trình MasterCAM, CamWorks, Cimatron, EdgeCAM.- tuy 
không mạnh về vẽ nhưng hỗ trợ rất tốt việc gia công trên máy CNC. Đây là 
những chương trình rất mạnh, dễ học, cho phép người dùng nhanh chóng thiết 
lập được các bản vẽ 2D, 3D của chi tiết máy, cho phép nhập các file được vẽ 
từ các chương trình CAD khác sau dó tự động chuyển mã chương trình gỉa 
công trẽn máy CNC.

Trong số các chương trình kể trên, Pro/Englneer là chương trình có đủ 
các công cụ và lệnh cho thiết kế cơ khí từ vẽ, lắp ráp, mồ phỏng, gia công 
khuôn cùng nhiều tính năng khác nữa mà các chuyên viên kỹ thuật nên tìm 
hiểu và sử dụng. Có lẽ, đây là chương trình cần và đủ để giải quyết các vấn 
đề thiết kế cơ khí. Khuyết điểm lớn nhất từ chương trình Pro/Engỉneer là: Giao 
diện làm việc của Pro/Engineer không thản thiện với người dùng, khổ sử 
dụng, ít có tài liệu tiếng Việt, phim học... trình bày sâu cũng như các Ebook 
trẻn mạng dể tham khảo chương trình này.

Chương trình MasterCAM là một trong số các chương trình CAD-CAM 
tuy khồng mạnh về vẽ nhưng có đủ các công cụ và lệnh để gia công các chl 
tiết từ đơn giản dến phức tạp, cho phép các máy CNC tự động nhận được 
chương trình gia công điều khiển sau khi người thiết kế thiết lập bản vỗ của 
chi tiết máy, chọn phôi, vật liệu, dao cắt và kỉểu chạy dao. Chương trình dễ sử 
dụng, có nhiều tài liệu tiếng Việt dạng sách in cũng như Ebook để người dùng 
tham khảo và học tập.
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Chuyên đề này là tài liệu do tủ sách STK biên soạn trong bộ sách 
"Hướng dẫn sử dụng MasterCAM" phiên bản mới nhất X7 và X8, tiếp theo các 
tài liệu hướng dẫn sử dụng MasterCAM phiên bản 9.1, 10, 12, 14 và 15 cũng 
do tủ sách STK biên soạn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng MasterCAM X7 và X8 
biên soạn trong năm 2016 gồm 2 tập:

1. THIẾT KẾ Cơ KHÍ VỚI MASTERCAM.
2. MASTERCAM DÀNH CHO NGƯỜI Tự HỌC.

NỘI DUNG TẬP 1: THIẾT KỂ cơ KHÍ VỚI MASTERCAM 
Tập 1 gồm hai phần bao gồm 14 bài tập.
Phần 1: Thực hành (Bài tập 1 -11)
Chủ yếu giới thiệu tới bạn đọc vẽ và gia công các chi tiết cơ bản trong 

MasterCAM, các bạn tìm hiểu sơ bộ giao diện làm việc, tự vẽ và gia công 
phay ba sản phẩm. Ngoài ra, bạn đọc còn biết cách ghi kích thước bản vẽ.

Phần 2 : Lỷ thuyết (Bài tập 12-14)

Không như các bài giảng trình bày tại lớp trình bày theo kiểu truyền
thống: Lý thuyết-------- ►Thực hành. Ở dây các bạn học theo kiểu: Làm được
trước mới hỏi sau, vì đây là tài liệu tự học không có giáo viên hướng dẫn. Nếu 
trình bày lý thuyết trước sẽ có nhiều vấn đề phức tạp cho những người mới 
học MasterCAM. Trong phần 2 các bạn sẽ được trình bày chi tiết các công cụ 
và lệnh trong vẽ 2D, hiệu chỉnh 2D và quan trọng nhất cốc bạn được hướng 
dẫn chi tiết một trong các phương pháp gia công 2D được MasterCAM hỗ trợ 
đó là Phay Contour làm nền tảng cho bạn đọc để có thể sử dụng các phương 
)háp gia cồng 2D khác như: Drill, Pocket, Face, 2D Highspeed, Engraving, 
Circle paths và các phương pháp gia công 3D bao gồm Surface Rough, 
Surface Finish, Surface Highspeed, Multiaxis, Wireframe. Một khi đã tìm hiểu 
phần lý thuyết, các bạn sẽ hiểu rõ hơn các bài tập đã thực hành trong phần 1.
NỘI DUNG TẬP 2: MASTERCAM DÀNH CHO NGƯỜI Tự HỌC

Trình bày các phương pháp gia cồng khác chưa trình bày trong tập 1 
như Drill, Face v.v. Có thể xem đây là phần hướng dẫn sử dụng MasterCAM 
nâng cao. Các bạn có thể tham khảo những chuyên đề sau đã dược tủ sách 
STK biên soạn và xuất bản để khai thác và sử dụng tốt hơn máy CNC.

1. Tự học SolidWorks bằng hình ảnh.
2. SolidWorks và RapidForm Xor dành cho người tự học.
3. Thiết kế cơ khí VỚI SolldWorks.
4. Thiết kế cơ khí VỚI Autodesk Inventor.
5. Tự học Autodesk Inventor bằng hình ảnh.
6. Gia công khuôn VỚI Pro Engineer và RapidForm Xor.
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7. Vẽ bề mặt phức tạp (Surface) và gia công khuôn với Pro Engineer.
8. Tự học Creo bằng hình ảnh.
9. Creo 2.0 dành cho người tự học.
10. Vẽ, lắp ráp, tạo chuyển động và gia công khuôn với Creo.
11. Thiết kế cơ khí với Creo.
12. Thiết kế cơ khí với MasterCAM.
13. MasterCAM dành cho người tự học.

Tùy theo cồng việc mà bạn đọc sẽ chọn chuyên đề tương ứng dể học 
và thực hành. Các tác giả gợi ý bạn đọc nên học thêm 1 trong 2 chương trình 
SolidWorks hay Inventor rất dễ học dể vẽ 2D, 3D khắc phục khiếm khuyết vẽ 
trong MasterCAM.

o Sách hướng dẫn cụ thể và thực tế nhất để ứng dụng khai thác các tính 
năng của MasterCAM phiên bản mới nhất X7 và X8 - Trình ứng dụng 
CAD-CAM đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay, với cách trình 
bày các cống cụ và lệnh cơ bản trong việc vẽ đến các kỹ thuật chuyên 
sâu trong gia công khuôn.

o Một tài liệu biên soạn thực hành rất thực dụng giúp việc học 
MasterCAM nhanh chóng và dễ dàng qua các hướng dẫn minh họa cụ 
thể, rõ ràng được chụp trực tiếp từ màn hình máy tính sẽ giúp các bạn 
nắm vững và và khám phá các đặc tính mới của MasterCAM để ứng 
dụng vào công việc thực tế của mình một cách hiệu quả nhất.

o Những hướng dẫn sử dụng MasterCAM trong gla công khuôn 2D và 3D.
° Sách phục vụ cho những người tự học thiết kế cơ khí CAD-CAM, học 

sinh, sinh vièn ngành Cơ khí, Tự dộng hóa, Cơ điện tử, chuyên viên, kỹ 
thuật vièn gia công khuôn tại các cơ sở sản xuất, kỹ sư cơ khí, giáo viên 
giảng dạy thực hành tại các trung tâm dạy nghề, các trường Cao đẳng, 
Đại học, giảng dạy liên quan đến chương trình CAD-CAM, MasterCAM 
và nhiều hơn nữa trong việc dạy và học theo hướng công nghệ. Dù bạn 
là người đã sử dụng MasterCAM 9.1, 10, 12, 13, 14, 15, 16 hay chỉ là 
người mới sử dụng, cuốn sách này giúp bạn hiểu tạl sao MastercAM trở 
thành một trong các chương trình đỉ dầu trong lĩnh vực gỉa công khuôn.

Một số điểm cần lưu ý khỉ sử dụng sách:

• Tàỉ liệu biên soạn trên phiên bản mớl nhất MasterCAM X7 và X8, nhưng 
xét về mặt kỹ thuật, nếu máy tính các bạn dùng các phiên bản 10, 12, 
13, 14, 15, 16 vẫn có thể thực hành các bài tập trong sách mà không 
ảnh hưởng nhiều đến việc học do các lệnh vẽ cơ bản trong các phiên 
bản này không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, đối VỚI phiên bản cũ hơn 
như MasterCAM 9.1 sẽ có sự khác biệt lớn về giao diện.
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